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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 80/QĐ-UBND
	Tuyên Quang, ngày 23 tháng 02 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2022 HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH TUYÊN QUANG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai; Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;
Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các công trình, dự án thực hiện thu hồi đất năm 2022 theo quy định tại Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai năm 2013 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;
Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 64/TTr-STNMT ngày 22/02/2022 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Sơn.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Yên Sơn với các chỉ tiêu sau:

1. Diện tích cơ cấu các loại đất phân bổ trong năm kế hoạch
	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích kế hoạch 2022
	Cơ cấu
(%)

	(A)
	(B)
	(C)
	(D)
	(E)

	
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	
	106.774,01
	100,00

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	98.349,77
	92,11

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	4.981,70
	4,67

	
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	3.495,00
	3,27

	
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	1.486,71
	1,39

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	4.851,67
	4,54

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	7.780,95
	7,29

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	RPH
	15.083,61
	14,13

	1.5
	Đất rừng đặc dụng
	RDD
	116,03
	0,11

	1.6
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	55.750,34
	52,21

	
	Đất rừng tự nhiên sản xuất
	RSN
	8.994,95
	8,42

	1.7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	762,40
	0,71

	1.8
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	28,12
	0,03

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	7.741,00
	7,25

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	1.279,25
	1,20

	2.2
	Đất an ninh
	CAN
	115,52
	0,11

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	SKK
	26,52
	0,02

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	SKN
	26,56
	0,02

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	57,54
	0,05

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	43,98
	0,04

	2.7
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	55,77
	0,05

	2.8
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	24,78
	0,02

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	3.146,51
	2,95

	-
	Đất giao thông
	DGT
	1.543,36
	1,45

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	461,53
	0,43

	-
	Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	DVH
	30,12
	0,03

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	11,93
	0,01

	-
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
	DGD
	113,25
	0,11

	-
	Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	DTT
	46,72
	0,04

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	637,69
	0,60

	-
	Đất công trình bưu chính, viễn thông
	DBV
	2,44
	0,00

	
	Đất kho dự trữ quốc gia
	DKG
	-
	-

	-
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	DDT
	11,40
	0,01

	-
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	DRA
	34,52
	0,03

	-
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	2,74
	0,00

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	242,53
	0,23

	-
	Đất xây dựng cơ sở khoa học và công nghệ
	DKH
	-
	-

	-
	Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội
	DXH
	-
	-

	-
	Đất chợ
	DCH
	8,30
	0,01

	2.10
	Đất danh lam thắng cảnh
	DDL
	-
	-

	2.11
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,05
	0,00

	2.12
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	DKV
	-
	-

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	1.359,55
	1,27

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	21,72
	0,02

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	18,42
	0,02

	2.16
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	DTS
	11,25
	0,01

	2.17
	Đất xây dựng cơ sở ngoại giao
	DNG
	-
	-

	2.18
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	TIN
	8,46
	0,01

	2.19
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	1.484,46
	1,39

	2.20
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	60,66
	0,06

	2.21
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	-

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	683,24
	0,64

	II
	Khu chức năng
	
	
	-

	1
	Đất đô thị
	KDT
	2.634,45
	2,47

	2
	Khu sản xuất nông nghiệp (khu vực chuyên trồng lúa nước, khu vực chuyên trồng cây công nghiệp lâu năm)
	KNN
	11.275,95
	10,56

	3
	Khu lâm nghiệp (khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất)
	KLN
	70.949,97
	66,45

	4
	Khu phát triển công nghiệp (khu công nghiệp, cụm công nghiệp)
	KPC
	53,08
	0,05

	5
	Khu đô thị (trong đó có khu đô thị mới)
	DTC
	21,72
	0,02

	6
	Khu thương mại - dịch vụ
	KTM
	57,54
	0,05

	7
	Khu dân cư nông thôn
	DNT
	1.359,55
	1,27


(Chi tiết có biểu số 01 kèm theo)
2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2022
	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích kế hoạch 2022

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	499,83

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA
	155,76

	
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC
	134,31

	
	Đất trồng lúa nước còn lại
	LUK
	21,45

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	81,15

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	137,06

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX
	122,78

	
	Đất rừng tự nhiên sản xuất
	RSN
	-

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	2,78

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	NKH
	0,30

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	250,65

	2.1
	Đất thương mại, dịch vụ
	TMD
	0,20

	2.2
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	SKX
	0,70

	2.3
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	9,60

	-
	Đất giao thông
	DGT
	4,32

	-
	Đất thủy lợi
	DTL
	3,67

	-
	Đất xây dựng cơ sở y tế
	DYT
	0,91

	-
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	0,70

	2.4
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	14,42

	2.5
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,22

	2.6
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	218,51

	2.7
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	2,20

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	4,80


(Chi tiết có biểu số 02 kèm theo)
3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022
	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích cần chuyển mục đích năm 2022

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	NNP/PNN
	510,20

	
	Trong đó:
	
	

	1.1
	Đất trồng lúa
	LUA/PNN
	155,76

	-
	Đất chuyên trồng lúa nước
	LUC/PNN
	134,31

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK/PNN
	84,30

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN/PNN
	143,98

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	RSX/PNN
	122,78

	-
	Đất rừng tự nhiên sản xuất
	RSN/PNN
	-

	1.5
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS/PNN
	3,09

	1.6
	Đất nông nghiệp khác
	NKH/PNN
	0,30

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	
	

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	PKO/OCT
	11,54


(Chi tiết có biểu số 03 kèm theo)
4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2022
	STT
	CHỈ TIÊU
	Mã
	Diện tích (ha)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	-

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	4,80

	2.1
	Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	DHT
	4,70

	-
	Đất công trình năng lượng
	DNL
	4,70

	2.2
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	0,10


(Chi tiết có biểu số 04 kèm theo)
5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2022
Trong năm kế hoạch trên địa bàn huyện có 90 công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, trong đó:

- Dự án sử dụng vào mục đích quốc phòng an ninh: 01 dự án.

- Dự án để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng: 74 dự án.

- Dự án chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo Điều 73 Luật Đất đai: 01 dự án.

- Dự án đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất đã giải phóng mặt bằng: 14 dự án.

(Chi tiết có biểu số 05 kèm theo)
6. Dự án có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng đã quá 03 năm chưa triển khai thực hiện, nay đề nghị huỷ bỏ, không thực hiện: 03 dự án.

(Chi tiết có biểu số 06 kèm theo)
7. Vị trí các loại đất trong kế hoạch sử dụng đất được xác định theo Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tỷ lệ 1/25.000; Bản vẽ vị trí ranh giới, diện tích công trình, dự án; Báo cáo thuyết minh tổng hợp kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Yên Sơn xác lập.
Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và Ủy ban nhân dân tỉnh về tính chính xác, sự phù hợp của số liệu diện tích, loại đất, chỉ tiêu sử dụng đất được phê duyệt so với quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Yên Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 251/QĐ-UBND ngày 20/5/2021; hướng dẫn, kiểm tra Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn thực hiện Quyết định này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

2. Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn

a) Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

b) Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và tổ chức đầu giá quyền sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất được duyệt.

c) Chịu trách nhiệm về tính pháp lý, ranh giới, diện tích chuyển mục đích sử dụng của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của pháp luật; đảm bảo phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

d) Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc quản lý sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt và theo quy định của Luật Đất đai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Các Phó CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, ĐC, (Tính).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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KE HOACH SU DUNG PAT NAM 2022 CUA HUYEN YEN SON, TINH TUYEN QUANG
/02/2022 ciia Uy ban nhén dén

(Kém theo Quyét dinh s6:

/OP-UBND ngay

tinh)

Dién tich

Phén theo don vihanh chinh cip xa

sT CcHiTIEU Ma ké hoach Coclu
! 2022 (%y Xi Di Xii Hing Xa Kim Xi Lang Xii Lye Xa Quf TT Yén Xi Tién Xi Trung Xii Trung Xa - o N Xii Nhir Xa Xa Xi Kién Xa Phit -
Binh Loi Quan Quin Hanh Quan’ Son B Son Mén T\:".‘\‘If X Chan Son Xa My Bang Xa Nhir Hin Khé ':f:ﬂ“ig (Yhzf.u Thidt Thinh Xa Tan Long
) ®) © (D) () ) @) @) ) ) ©) o ®) © (10) an (12) (13) (14) (1s) (16) an as) (19) 20 @
TONG DIEN TICH TY NHIEN 10677401 100,00 207862 10367.19 304726 278227 253538 338761 263445 462732 428738 119505 65253 274785 327171 212382 170138 119982 28742 429837 1094800 301362 383625
4 3
1 Dt ndng nghidp NNP 98.349,77 92,11 142226 997378 284120 248894 237072 308461 218479 431349 408758 827.18 63936 229149 259397 162279 152959 1021,2 25953 415486 1065222 288853 355147
9 9
11 Dilt réng lia LUA 498170 467 22646 22884 15157 31899 12740 8156 23162 16175 9543 18751 12808 21482 40787 24198 18223 20001 9669 13480 14199 7742 20030
Trong d6: Détchuyén wéng lia niwse Luc 349500 327 134,66 67.86 9822 29304 99.29 5526 23154 10740 84.40 149.11 4748 14506 19407 14905 7112 19573 6154 9291 126,64 5171 12399
Détwréng liia nwege con lai LUK L8671 139 91,80 16098 5335 2595 2811 26,30 008 5434 1103 3840 5060 69.75 21380 9293 [NINT 428 3515 4189 1535 2571 76,32
12 Dit rdng ciy hang nim khic HNK 485167 454 12734 22357 148,17 4807 10309 3033 20124 13800 10627 10045 176 96,93 20172 4741 17285 4995 66212 4172 15533 3501 17943
1.3 Pit trong cdy lau nam CLN 778095 729 33199 122,67 107,46 27305 19582 112,16 439,69 26644 12295 24330 9103 376,76 93243 41820 51393 163,09 26967 8998 16361 114,80 271,17
14 Pit rimg phong ho RPH 1508361 14,13 - 425638 48042 35738 141,10 54522 376,09 59483 - 2(1‘14.2 59454 286,46 352,16 482,83 7820 1.887,78 366,76 259,15
15 Dit rimg dacdung RDD 11603 0,11 - - - - - - - - - 11603 - - - - - - -
16 it ring sin xuiit RSX 5575034 5221 72746 378099 159536 141295 1759.10 222591 124806 308494 269663 257.19 2 m.g 93129 604.16 47021 62760 5805 |223,; 3256.15 591601 222631 243547
Détring e nhién sin xudt RSN §99495 842 - 133406 34000 2621 2949 7340 24357 46335 - 1780.? 3283 075 5890 1601 1694 13532 52938 237664 178,57
17 Dit nudirdng thuy sin NTS 26240 071 902 2727 1823 4595 1472 1603 6449 4271 796 3873 sl 4433 2979 3392 16,80 4353 184 18,62 1086 1570 2738
18 Dit nong nghitp khic NKH 812 003 634 (030) 0.16 . 1477 017 671 .
2 Dét phinong nghitp PNN 774100 725 65352 29599 167,11 27232 11696 30240 41406 26947 19235 36788 12447 45626 67573 49937 17087 178,32 18055 14233 28858 10252 27175
2.1 Dﬁlqu{:)cphnllg QP 120 417,14 - - - - - 2475 226,00 23005 349,69 2925 - - -
22 Dit an ninh CAN 0.1 - - - - - - - 11279 - - - - - - - - - -
23 Dit khu cdng nghiép SKK 2652 002 - - - 2428 - - 122 - 102 - - - - . - . .
24 Dit cum cong nghiép SKN ) 002 - - - 952 - - 1704 - . - - - - . . .
25 it huong mai, dich vu ™D 5754 005 200 0.19 - - 016 - 098 075 1523 . 183 31.56 013 139 045 0.19 017 077
26 Dt co 0 sin xuft phinong nghidp SKC 4398 004 084 - 033 094 004 524 192 399 . 096 228 011 069 345 . 166 034 - 738
27 Dt sit dung cho hogtdong khodng sin SKS 5577 005 - 149 - - - - 382 - 40 - - 460 - - . .
28 Dt san xudt vit ligu xdy dung,lim do gém SKX 2478 002 1,00 103 082 428 308 R 584
29 E:‘yg:ac‘n:‘i hating cip quéegia, cip mh, cip DHT 314651 295 8435 65.13 6398 13761 4192 28906 20556 7072 88.86 181.16 1666 16383 17321 8243 90.96 95.12 136,00 7591 24777 4833 76,14








Dit giao thong

5 4672 4 2 3 s 5 4 2 2 4
DGT 154336 145 4672 4907 2574 90,67 3193 3415 15142 5745 5388 74.15 3152 4684 11694 2566 4508 2273 2583 5577 6467 3636 4520
i y 2 6. 2 2 2 6 2,6 9899 6. 2 6. 6 49 9
Dat thuy lgi DTL 46153 0 2378 681 283 880 S5 0,00 335 596 64 5482 264 98,99 1388 4639 424 6351 103 4,16 749 1,80 1494
it xdy dyng co so vin hoa DVH 30.12 003 142 087 051 102 104 029 1,79 065 1,12 117 101 169 346 106 046 106 087 097 090 047 143
it xiy dung co siy & DYT 1193 001 020 0.15 046 0.10 026 018 045 0.5 279 025 036 024 044 020 035 038 0l6 032 020 0.15 0.13
Dit xdy dyng co s gido ducvadio ko DGD 11325 011 165 455 308 317 304 648 202 796 18,04 273 355 584 228 220 213 208 265 733 160 358
Dit xiy dung co 56 thé ducthé thao DTT 4672 004 075 166 250 115 073 196 361 026 345 096 131 197 6,12 140 097 155 039 153 2,50 053 050
& obng trinh ning s 2 2 5
Dit cong trinh ning krong DNL 63769 060 064 104 059 001 004 24778 8.13 101 058 026 105 027 076 061 003 061 0833 101 16192 061 059
i cone a hane v 4 2 05 X 2 3
Pat cong wrinh buu chinh, vién thong DB’ 244 000 006 005 001 005 003 001 034 003 003 00 002 001 00 003 008 0,04 002 007 0.0 001 0,17
Dt kho dy rir qubcgia DKG - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Dit ¢6 di tich fich it - viin hoa DDT 1140 001 020 - 049 - - 0.16 026 0.17 002 - 524 - . 0.19 034
Dt bai thai, xir Iy chét thai DRA 3452 003 - - - - 100 - 023 - 156 - 29,72 - 100 - 001
Dit co 56 tn gido TON 274 000 - - - - - 009 030 0.15 . 009 022 - - - - - 0.10 0.10
Dat lim ngha trang,nghiadia, nhang k&, nha N o 5 N 4 ) y en N
houting NTD 24253 023 893 050 698 3263 114 143 954 302 15,16 3053 s77 999 1821 449 658 262 643 923 108 650 896
bat chg DCH 830 001 - 044 079 - 008 0,12 - 0,16 098 042 024 0,17 048 032 125 047 0.16 0,19 067 - 020
2.10 Dit danh lam thing canh DDL R
211 Dat sinh hoat cong dong DSH 005 0,00 0,05 - - - - N - - - - -
212 Pit khu vuichoi, giii tri cong cong DKV - - - - - - - R - - - - - - -
2 i ong tho v 2 9 2 2 9 4 4 2269
213 Dit 6 4i nong hon ONT 135955 127 6741 4773 2826 5589 2873 1319 64,09 27,71 4387 12475 182 4694 166,55 5194 6043 46.84 1207 2269 3685 2218 3872
2.14 Dit o tai do thi obpT 2172 002 - - - 2,10 - - 16,12 - - - - - - - - - -
215 Dit xdy dung tru s co quan 1SC 1542 0 020 0.16 050 038 053 0.15 351 029 107 145 047 087 023 055 033 068 039 035 039 037 120
216 Dit xdy dung tru so cia 1 chire swnghiép DTS 1125 001 - - - - - - 123 436 . - 0.14 - - 0.13 0.11 - 024
217 Dit xdy dung co so ngoaigiao DNG - - - - R - - - - N
218 Dit co s tih ngudng TIN s46 001 060 - - 129 - 054 018 . 0.10 109 308 020 066 - -
9 it song,ng é S 9 59,61 2! 3 4 - 9 5 3,64 5345 6. 3 2, 4 2 314 2!
219 Dat song,ngoi kénh, rach, SON 148446 139 5966 18128 5574 8,55 4477 9175 53,64 5345 877 5150 1470 61,10 684 110 07 1190 4158 027 146 14728
220 Dit co mit nudcchuyén dung MNC 60.66 0,06 2128 - 1730 073 - - 2,50 032 243 035 - 953 - - 2,65 - -
221 Dit phinong nghiép khic PNK - - - - - - - - - - - - - -
it chwa s S 4 .95 4 - R 2, X
3 Diit chura sir dung csp 8324 0,64 284 9742 389 21,00 4770 060 3559 4436 745 719 0.10 201 167 092 018 9829 118 720 2257 1303
n Khu chire ning - R - - - -
1 Dit do thi KDT 247 263445

263445








Khu san xudtnong nghiép (khu vyechuyén

2 wdng lianudc, khu virechuyen wong ciy cong KNN 1127595 1056 466,65 19053 20567 56609 29511 16742 67123 37384 20735 39242 L3851 52182 112650 567.25 58506 3588 33121 182.89 29025 16651 39516
nghiép b nim) 27998 ’ 32

3 Khu lim nghiép (khu vucring phong h rimg KLN 6645 72746 803737 207577 177033 190020 277113 124806 346103 329146 257.19 42780 152583 100665 82237 627,60 5408 12237 333435 780379 259308 2694.62
dic dung, rimg sin xui) 7094997 :

R Khu phittién cong nghiép (khu cong nehiép, KpC 005 . . . 1380 . . 1526 . i . 102 . . . . i . . .
cum cong nghicp) 5308 - -

5 Khu 6 thi(trong 6 c6 khu dé thiméi) pTC 2172 002 - - - 210 - - 16,12 - - - . - - - - - . - - - -

6 Khu thwong mai- dich vy KT™ 754 005 200 0.19 - - 016 - 098 - 075 1523 183 3156 013 139 045 - 019 017 077

in arnéng tho " 2 3 9 2 > 9 4 4 2269
7 Khu dén cunong thon DNT 135955 127 6741 4773 2826 2873 13,19 64,09 2771 4387 12475 2182 4694 166,55 5194 6043 4684 3207 2269 228 3872











